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MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN TỘC VÀ QUỐC TẾ TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY 
Tóm tắt

Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, một nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc. Người tượng trưng cho sự kết hợp hài hòa tinh hoa của dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hóa của nhân loại, tượng trưng cho sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Người chưa một lần nào khẳng định và vạch rõ nội dung mối quan hệ biện chứng giữa dân tộc và quốc tế một cách hệ thống độc lập, song mối quan hệ đó lại được luôn thể hiện rõ nét trong toàn bộ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là trong quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng đã và đang trở thành “một tài sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta”, trở thành kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta.
1. Mở đầu
Vào những năm cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX, Việt Nam rơi vào tình cảnh đất nước mất độc lập, nhân dân mất tự do. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra yêu cầu là cần phải có một con đường giải phóng dân tộc đúng đắn. Xuất phát từ yêu cầu đó và dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã nêu cao khẩu hiệu độc lập dân tộc, kêu gọi đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Với Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc và độc lập dân tộc luôn được xem là vấn đề cốt lõi của cách mạng Việt Nam, nhưng Người không coi nhẹ vấn đề quốc tế, mà luôn đặt cách mạng dân tộc Việt Nam trong qũy đạo chung của cách mạng thế giới. Trong mối quan hệ dân tộc và quốc tế ấy, Người coi yếu tố quốc tế có ý nghĩa quan trọng cho thắng lợi của cách mạng nhưng yếu tố độc lập tự chủ, tự lực, tự cường luôn giữ vai trò quyết định mọi thắng lợi. 
Ngày nay, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều vấn đề đặt ra có liên quan đến vận mệnh của các dân tộc. Đó là giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt, bảo vệ môi trường sống, hạn chế bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi bệnh tật hiểm nghèo,…Con đường giải quyết có hiệu quả nhất các vấn đề trên là phối hợp sức lực và tài năng với ý thức, trách nhiệm cao cả của tất cả các dân tộc trên thế giới. Do đó, mỗi quốc gia, dân tộc dù lớn, nhỏ, giàu, nghèo, phát triển hay đang phát triển, muốn tồn tại và phát triển cũng không thể đứng ngoài tiến trình và xu thế tất yếu đó. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cho Việt Nam là phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển khẳng định mình trước toàn thế giới. 

2. Nội dung nghiên cứu

2.1.  Nội dung của sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
1.2.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân tộc và quốc tế

Hồ Chí Minh chưa bao giờ trình bày các quan điểm của mình về dân tộc, quốc tế một cách có hệ thống. Song với cách tiếp cận các vấn đề dân tộc, quốc tế trong phạm vi tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh có thể khái quát nội dung các khái niệm dân tộc, quốc tế như sau:

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm dân tộc được sử dụng với nghĩa là quốc gia - dân tộc Việt Nam, trong đó bao gồm toàn thể các dân tộc - tộc người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Quan điểm của Hồ Chí Minh về quốc gia- dân tộc có một điểm đặc biệt cần phải chú ý là: mặc dù Hồ Chí Minh nhấn mạnh “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”, song Người không bao giờ rơi vào chủ nghĩa dân tộc ích kỷ, hẹp hòi, biệt phái. Bởi vì với Người, chủ nghĩa dân tộc chân chính luôn thống nhất với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức rõ ràng rằng, trong điều kiện đất nước bị mất độc lập, nếu trước hết không giành lấy nền độc lập thì chắc chắn sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề giai cấp một cách triệt để, trong đó có vấn đề thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo lý tưởng của giai cấp vô sản. 

Hồ Chí Minh cho rằng: Quốc tế nghĩa là người trong thế giới, bất kỳ nước nào, dân tộc nào, có cùng mục đích như nhau, hợp sức nhau để làm cho đến mục đích ấy. Như các đế quốc chủ nghĩa liên lạc nhau, để đè nén các dân tộc hèn yếu (Pháp liên lạc Tây Ban Nha để đánh lấy An Nam, liên lạc Nhật để giữ An Nam,vv.), các tư bản liên lạc nhau để bác thợ thuyền (tư bản Anh, Mỹ, Pháp liên lạc tư bản Đức để tước lục thợ thuyền Đức). Thợ thuyền các nước tư bản liên lạc nhau để chống lại tư bản (như Hội công nhân quốc tế). Chúng ta cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa ( như Đệ tam quốc tế)”  [4; 281]
Như vậy, Người sớm hiểu rõ, trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và trong thời đại mới, cách mạng ở các nước thuộc địa tuy mang nội dung dân tộc, dân chủ, nhưng không còn thuộc phạm trù cách mạng tư sản, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng không thể tách rời của cách mạng vô sản. Vì thế, ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, Người ra sức xây dựng mối liên minh đoàn kết giữa các dân tộc thuộc địa với nhau, giữa các dân tộc thuộc địa với giai cấp vô sản ở các chính quốc.

1.2.2. Sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn thể hiện trong toàn bộ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, điều đó thể hiện rõ trong quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước, về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. 

- Sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam:
Sự thống nhất giữa vấn đề dân tộc và vấn đề quốc tế được Hồ  Chí Minh xác định và chỉ rõ trong đường lối của cách mạng Việt Nam. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên, Người xác định rõ, cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới, đứng về phía mặt trận thế giới, đoàn kết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản các nước, đấu tranh cho lợi ích chung và lợi ích chính đáng của các dân tộc. Theo Người, nhân tố quốc tế có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến cách mạng mỗi nước, đoàn kết quốc tế là vấn đề chiến lược của cách mạng, đảm bảo cho sự nghiệp cách mạng thắng lợi. Trong cương lĩnh đầu tiên Người cũng chỉ rõ cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn:“ Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” [5; 1]. Như vậy, mục tiêu trước hết cần phải giải quyết của cách mạng Việt Nam là độc lập cho dân tộc nhưng mục đích cuối cùng của cách mạng dân tộc không chỉ là độc lập cho dân tộc mà là nhằm mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng nhân loại, đưa con người đến với tự do, ấm no và hạnh phúc. Mà muốn đạt được mục đích đó thì độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Điều đó nghĩa là vấn đề dân tộc gắn với vấn đề quốc tế.
Sự thống nhất giữa vấn đề dân tộc và vấn đề quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh còn tiếp tục được thể hiện trong cả đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ mà Người đã vạch ra cho cách mạng Việt Nam. Đó là đường lối kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện với phương châm tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Xác định  tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính nhưng Người vẫn coi trọng sự đoàn kết quốc tế. Đặt vấn đề độc lập dân tộc lên hàng đầu, Hồ Chí Minh luôn coi đó là nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa ở Việt Nam nhưng là một chiến sĩ quốc tế chân chính, Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho độc lập của dân tộc Việt Nam  mà còn đấu tranh cho độc lập của tất cả các dân tộc bị áp bức. Chính vì vậy mà dù nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, thực hiện nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết nhưng Hồ Chí Minh không quên nghĩa vụ quốc tế của mình trong việc giúp đỡ thành lập các Đảng Cộng sản anh em ở một số nước Đông Nam Á, vào đầu những năm 30 và đầu những năm 50 của thế kỷ XX cũng như trong việc ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc vừa mang tính khoa học, vừa có tính chất cách mạng sâu sắc, thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và quốc tế, chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập cho dân tộc mình đồng thời độc lập cho tất cả các dân tộc khác. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhận định của Ăngghen: “Những tư tưởng dân tộc chân chính trong phong trào công nhân bao giờ cũng là những tư tưởng quốc tế chân chính” [1; 374]
- Sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam:

Trong điều kiện của Việt Nam và các nước thuộc địa, Hồ Chí Minh cho rằng, tính chất đảng cộng sản không phải ở thành phần xuất thân từ công nhân hết thảy, mà là ý thức tư tưởng, chính trị và đường lối Mác- Lênin. Vì thế, Người kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh đã sáng tạo, kết hợp nhân tố dân tộc và nhân tố quốc tế để thành lập đảng. Nhân tố dân tộc là chủ nghĩa yêu nước, nhân tố quốc tế là chủ nghĩa Mác- Lênin và phong trào công nhân. Năm 1930, khi chủ trì Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định đặt tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Người lựa chọn đặt tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm nhấn mạnh tính dân tộc của Đảng, một điều hết sức cần thiết để Đảng không trở thành một tổ chức với những khẩu hiệu hoạt động chung chung, trừu tượng, chứ không phải theo nghĩa dân tộc hẹp hòi, cô độc. Đảng  Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh chưa bao giờ  là một tổ chức biệt phái, mà hơn thế nữa, nó là một Đảng đại diện cho lợi ích chân chính của giai cấp công nhân Việt Nam và của toàn thể dân tộc Việt Nam, nên nó cũng đại diện cho lợi ích chính đáng của nhân dân lao động trên toàn thế giới. 

Sự thống nhất giữa nhân tố dân tộc và nhân tố quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam còn được thể hiện trong cả quan điểm về xây dựng Đảng của Người. Từ khi sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn phấn đấu xây dựng Đảng trở thành một Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản theo quan điểm của Lênin. Hơn nữa, trên thực tế, Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo các cán bộ, đảng viên cốt cán cho phong trào cách mạng Lào và Campuchia cũng như đối với sự ra đời của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia.

Tóm lại, trong đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính dân tộc (chủ nghĩa yêu nước), tính giai cấp (của giai cấp công nhân đã được giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin) và tính quốc tế là hoàn toàn thống nhất với nhau. Theo nhà sử học Đỗ Quang Hưng, “Đảng Cộng sản  Việt Nam luôn có tầm vóc quốc tế, điều mà tất cả các tổ chức và đảng phái ở trong nước không thể có và không bao giờ thoát khỏi tư tưởng quốc gia hẹp hòi. Mặt khác, nhờ có cội rễ dân tộc vững vàng, nên Đảng Cộng sản Việt Nam không những vững vàng với kẻ thù mà còn thoát ra khỏi tình trạng “thường xuyên là những cái đuôi không kiên định của Quốc tế Cộng sản” như nhiều đảng đương thời” [3; 26]
 - Sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước. Cụ thể là trong quan điểm đối ngoại của Nhà nước:

Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập trước hết là Nhà nước do giai cấp công nhân lãnh đạo, dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức. Ngay trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam mới với tư cách là một quốc gia độc lập và tự do, Hồ Chí Minh đã đề cập quyền thiêng liêng của các dân tộc là được sống tự do và khẳng định quyết tâm của dân tộc Việt Nam là xóa bỏ mọi quan hệ bất bình đẳng, để bảo vệ quyền độc lập và tự do của mình. Đây chính là quan điểm nền tảng cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Hồ Chí Minh luôn khẳng định độc lập tự chủ phải gắn liền với đoàn kết quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của dân tộc và góp phần vào việc giữ gìn nền hòa bình thế giới. Hồ Chí Minh tuyên bố: “Căn cứ trên quyền lợi chung, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ nước nào trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa bình và xây đắp dân chủ thế giới”[7; 8]. Ngay sau khi đất nước Việt Nam giành lại được độc lập, Người đã nhiều lần tuyên bố:“ Chính sách ngoại giao của chính phủ thì chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hòa bình” [6 ; 30].
Trong quan hệ đối ngoại, Hồ Chí Minh yêu cầu quán triệt quan điểm độc lập tự chủ, tự lực, tự cường gắn liền với đoàn kết, hợp tác quốc tế. Quan điểm này được Hồ Chí Minh giải thích:“ Độc lập nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào” [ 6; 136]. Cũng có nghĩa là dân tộc Việt Nam phải tự mình vạch ra đường lối, chính sách đối ngoại độc lập trên cơ sở lợi ích quốc gia, nhưng đồng thời phải phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thích ứng với xu thế thời đại. 

Như vậy, tư tưởng đối ngoại của Nhà nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa yếu tố dân tộc và yếu tố quốc tế. Người không tuyệt đối hóa yếu tố khách quan- yếu tố quốc tế (tránh được sự rập khuôn, máy móc, sự ỷ lại bên ngoài); đồng thời Người cũng không tuyệt đối hóa yếu tố chủ quan- yếu tố dân tộc (tránh được sự biệt lập, cô lập). Trong mối quan hệ dân tộc và quốc tế, Người coi yếu tố quốc tế có ý nghĩa quan trọng cho thắng lợi của cách mạng; nhưng yếu tố dân tộc độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường luôn giữ vai trò quyết định mọi thắng lợi.

- Sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế:
Cùng với việc khẳng định đại đoàn kết dân tộc là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh cũng hiểu sâu sắc rằng, do cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, nên đoàn kết dân tộc phải được mở rộng thành đoàn kết quốc tế, sức mạnh dân tộc cần phải được kết hợp với sức mạnh thời đại trên cơ sở  kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Đây là một đóng góp vô cùng quan trọng của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế là hai mặt thống nhất, được hình thành trên một nền tảng vững chắc. Đó là sự tiếp nhận chủ nghĩa Mác- Lênin; là chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; là độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng con người, vươn tới chủ nghĩa xã hội. Từ những cơ sở đó, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận rõ trên thế giới có hai loại người- người bị áp bức, bóc lột và kẻ áp bức, bóc lột; và có hai loại dân tộc, dân tộc bị áp bức và dân tộc mà giai cấp thống trị đại diện cho dân tộc đó đi áp bức dân tộc khác. Điều ấy trái với quy luật tạo hóa: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng…có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc; Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” [5; 383]. Bởi vậy, những người bị áp bức bóc lột, những dân tộc bị áp bức phải được giải phóng. Sự nghiệp giải phóng đó chỉ có thể được thực hiện triệt để bằng những cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin; bằng sự nổi dậy của tất cả những người bị áp bức bóc lột, tất cả các dân tộc bị áp bức phải đoàn kết lại. 

Hồ Chí Minh chủ trương và làm hết sức mình để nhân dân Việt Nam đoàn kết chặt chẽ với tất cả nhân dân các nước trên thế giới ủng hộ hòa bình, độc lập của các dân tộc. Người tranh thủ từng cá nhân nổi tiếng trên thế giới để họ có tiếng nói chung trong mặt trận đoàn kết nhân dân toàn thế giới ủng hộ cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh từng viết: “Nhân dân Mỹ đánh từ trong ra, nhân dân ta đánh từ ngoài vào. Hai bên giáp công mạnh mẽ, thì đế quốc Mỹ nhất định sẽ thua, nhân dân Việt – Mỹ nhất định thắng. Đó là thắng lợi vẻ vang của mặt trận thống nhất nhân dân hai nước, mà cũng là thắng lợi chung của loài người yêu chuộng chính nghĩa và hòa bình” [8;197]. 

Tóm lại, quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc phải được mở rộng thành đoàn kết quốc tế, sức mạnh dân tộc phải được kết hợp với sức mạnh thời đại là kết quả của sự tiếp thu sáng tạo lý luận của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và quốc tế, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam và bối cảnh quốc tế. Nếu khẩu hiệu của C.Mác và Ph. Ăngghen trong thời đại chủ nghĩa tư bản đang phát triển là “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”, của Lênin trong thời đại chủ nghĩa tư bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc là: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại”, thì phương châm của Hồ Chí Minh, một người dân thuộc địa là: “Lao động tất cả các nước đoàn kết lại!”.

2.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biên chứng giữa dân tộc và quốc tế  đối với Việt Nam hiện nay 

2.2.1. Bối cảnh thế giới và Việt nam trong giai đoạn hiện nay
 Bối cảnh thế giới

Từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX cho đến nay, tình hình thế giới và khu vực có những chuyển biến hết sức sâu sắc. Quan hệ chính trị quốc tế có những thay đổi và tác động mạnh mẽ đến chiến lược đối ngoại của các quốc gia dân tộc, trong  đó có Việt Nam.

Trước hết, sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ với những thành tựu to lớn của nó đã thúc đẩy lực lượng sản xuất toàn cầu phát triển vượt bậc. Những thành tựu của khoa học công nghệ hiện nay đã trở thành điều kiện cơ bản và quan trọng trong việc “đi tắt đón đầu” của mỗi quốc gia, đặc biệt là những nước nghèo và chậm phát triển. 

Thứ hai là sự kiện chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở các nước Đông Âu cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX; tiếp đến, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ (tháng 12- 1991). Các sự kiện này dẫn đến những biến đổi cơ bản nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. 

Một đặc điểm lớn nữa là từ giữa thập niên 90 của thế kỷ XX đến thập niên đầu của thế kỷ XXI, trên bình diện quốc tế và khu vực diễn ra các sự kiện đáng chú ý đó là: Một là, vào giữa năm 1997, trong khu vực diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ; Hai là, từ sau sự kiện những kẻ khủng bố tấn công nước Mỹ (ngày 11-9-2001), tình hình thế giới diễn biến phức tạp; Ba là, việc liên quân Mỹ, Anh mở  cuộc tấn công vào Irắc ngày 20-3-2003. Với hành động này, chính quyền Bush đã phớt lờ vai trò của Liên hợp quốc, bất chấp phản ứng của Pháp, Đức, Nga, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Hành động của Mỹ đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong đời sống chính trị quốc tế đương đại; Bốn là, khu vực châu Á- Thái Bình Dương bên cạnh những vấn đề tồn tại từ trước, như : căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan, tranh chấp Kashmir giữa hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ và Pakistan, đã nổi cộm một số vấn đề mới: Vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Hoa Đông; Sự trỗi dậy của Trung Quốc thành một cường quốc kinh tế và quân sự hùng mạnh; Việc Tổng thống và các quan chức cao cấp Hoa Kỳ xác định trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ trong thế kỷ XXI là châu Á,…Tất cả các động thái đó đã tác động đến các nước trong khu vực; Năm là, châu Á- Thái Bình Dương trở thành một động lực của chính trị thế giới; trung tâm kinh tế thế giới đang chuyển dần về khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Như vậy, từ giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, tình hình thế giới có sự biến động mạnh mẽ. Để thích ứng với tình hình mới, các nước lớn, nhỏ, giàu, nghèo, phát triển và đang phát triển đều phải thực hiện điều chỉnh chiến lược, chính sách đối nội, đối ngoại, đặc biệt là phải một chính sách khôn khéo để giải quyết vấn đề giữa dân tộc và quốc tế, nhằm tăng cường sức mạnh của đất nước và khẳng định vai trò, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Bối cảnh Việt Nam

Ngày nay, sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng và toàn dân Việt Nam đang diễn ra trong một bối cảnh mà toàn cầu hóa đã trở thành “một xu thế khách quan”. Giống như các quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam cũng sẽ có được những thuận lợi, đồng thời cũng phải đối mặt với những khó khăn đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ dân tộc, quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có những thời cơ và thách thức riêng do đặc thù của một đất nước đang quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với những đặc điểm riêng có về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

Trong những năm đổi mới, điều kiện trong nước có những thuận lợi hết sức quan trọng. Thuận lợi rất cơ bản ấy là những thành tựu to lớn và những bài học kinh nghiệm quan trọng sau hơn 30 năm đổi mới. Đó là nền kinh tế của đất nước tiếp tục phát triển với nhịp độ cao so với các nước khác trong khu vực. Tình hình chính trị của đất nước luôn luôn giữ được ổn định. Tình hình xã hội có tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp phát triển đất nước tiếp tục được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng. Việt Nam đã gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) vào năm 1995, đặc biệt đã gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007. 
Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta còn không ít yếu kém. Những nguy cơ, thách thức vẫn đang tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Đó là những nguy cơ được Đảng ta xác định là nguy cơ tụt hậu, nguy cơ tham nhũng, nguy cơ diễn biến hòa bình, nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Để vượt qua các nguy cơ đó, chúng ta phải biết đi tắt đón đầu mới có khả năng đuổi kịp các nước phát triển và đang phát triển.
Tóm lại, trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đang có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn trong việc giữ vững nền độc lập dân tộc, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày nay hơn bao giờ hết, Việt Nam cũng như các quốc gia- dân tộc khác muốn phát triển thì không thể không mở cửa giao lưu, hợp tác quốc tế, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế. 

2.2.2. Sự vận dụng của Đảng về sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế ở Việt Nam hiện nay 
Sự vận dụng của Đảng về sự thống nhất biện chứng giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế ở Việt Nam hiện nay nổi bật lên bốn nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất: Đảng ta luôn xác định rõ mục tiêu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là độc lập, tự chủ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Mỗi giai đoạn cách mạng có một mục tiêu chiến lược. Mục tiêu đó quy định toàn bộ nội dung, phương pháp hoạt động của một chính đảng, một nhà nước. Hiện nay, đất nước ta chuyển sang giai đoạn mới- đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu hàng đầu là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Do vậy, chúng ta phải gắn kết lợi ích dân tộc với lợi ích quốc tế, phải có những chủ trương, chính sách đúng đắn mới có thể tranh thủ và tận dụng được mọi khả năng, cơ hội để phát triển. Trong mỗi đại hội, kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ trong nước và xu thế quốc tế, Đảng ta lại đề ra các mục tiêu cụ thể cho chiến lược đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới” [2;46].
Thứ hai: Đoàn kết là phải mở cửa, hội nhập với cộng đồng quốc tế, vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong cùng tồn tại hòa bình.

Thế giới ngày nay hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, các mâu thuẫn lớn của thời đại vẫn rất gay gắt, các giai cấp đối kháng vẫn tồn tại, vấn đề đấu tranh giai cấp và tính giai cấp trong quan hệ quốc tế vẫn tiếp tục dưới những hình thức và biểu hiện mới. Giữa các nước có chế độ chính trị- xã hội khác nhau, quá trình hợp tác và đấu tranh trong cùng tồn tại hòa bình tiếp tục diễn ra. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người; sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực đến những vấn đề có liên quan. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của mỗi nước. Vì lợi ích chung của cách mạng thế giới, Việt Nam góp phần cùng với nhân loại tiến bộ đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của các dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, ổn định và phát triển, chống lại mọi sự nô dịch, áp bức và bất công. Như vậy, trong khi mở rộng quan hệ quốc tế phải nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh. Mở rộng quan hệ quốc tế không chỉ nhìn nhận một mặt hợp tác mà phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp. Đấu tranh không đi đến thủ tiêu hợp tác mà nhằm bảo đảm phạm vi hợp tác ngày càng mở rộng và thực hiện đúng nguyên tắc chiến lược cách mạng.

Thứ ba: Hội nhập và đoàn kết quốc tế phải nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường.

Đây là một quan điểm  và nội dung quan trọng trong chiến lược đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh. Ngày nay, khi thế giới trở nên hết sức đa dạng thì đường lối độc lập tự chủ lại càng cần thiết. Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, càng nổi lên yêu cầu tư duy sáng tạo và độc lập, đồng thời trân trọng tiếp thu những thành tựu về lý luận của các đảng và các nước khác. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng viết: “phải giữ vững tư duy độc lập và sáng tạo” trong việc đề ra đường lối, chính sách đổi mới phù hợp với đặc điểm tình hình của nước ta, đáp ứng đúng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Không ai nghĩ và làm thay cho chúng ta, không thể trông chờ viện trợ, cho không từ nước ngoài. Điều đó có nghĩa là chúng ta xây dựng đất nước giàu mạnh phải bằng chính sức lực và trí thông minh của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải bằng tài nguyên của chính đất nước ta, cùng với sự hợp tác giúp đỡ nhiều mặt của quốc tế, như trước đây Hồ Chí Minh căn dặn: “công việc của chúng ta phải do ta làm lấy”, “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.
Thứ tư: Xây dựng Đảng vững mạnh làm hạt nhân đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Đây là quan điểm và là nguyên lý cực kỳ quan trọng trong chiến lược đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh. Ngày nay, tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, tạo cho nước ta nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới thì công tác xây dựng Đảng ngày càng phải ngang tầm với những đòi hỏi của thời kỳ mới. Công tác xây dựng Đảng hiện nay tập trung ở ba vấn đề chủ yếu sau:

Về bản chất và tính tiên phong của Đảng. Bản chất của Đảng được Đảng ta khẳng định, Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Tính tiên phong của Đảng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình hình trong nước và thế giới dù khó khăn phức tạp đến đâu, Đảng cũng vững vàng, không xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, phải đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương đó bằng việc đảng viên phải gương mẫu tiên phong đi đầu. 
Về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và công tác quần chúng đã được các Đại hội Đảng trong những năm đổi mới bổ sung khá đầy đủ. Muốn Đảng vững mạnh, thì Đảng phải trong sạch, nhất là trong điều kiện Đảng nắm chính quyền, vấn đề phẩm chất của người đảng viên, vấn đề giữ gìn sự trong sạch của Đảng, chống lại nguy cơ quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất của một số không nhỏ đảng viên là những vấn đề Đảng cần quan tâm nhiều trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm tới, Đảng phải dành nhiều công sức nhằm tạo được nhiều chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng nước ta. Muốn vậy, phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Về quan hệ quốc tế của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ quốc tế của Đảng ta. Ngày nay, vấn đề quan trọng là Đảng phải xây dựng và thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển phù hợp với xu thế của thời đại. Đồng thời, ta phải tranh thủ đến mức cao nhất sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Trong quan hệ quốc tế hiện nay cần giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì những mục tiêu cao cả của thời đại.
3. Kết luận
Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng đã và đang trở thành “một tài sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta”, trở thành kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. Trên lĩnh vực đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế những năm qua, việc vận dụng sáng tạo mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế  trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và quốc tế với tư thế “Mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Cũng như các quốc gia- dân tộc khác, đối với Việt Nam, việc bảo vệ lợi ích dân tộc, trong đó giữ gìn độc lập dân tộc vẫn là mục tiêu hàng đầu. Song, độc lập dân tộc không tách rời việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển của đất nước và phải trên nền tảng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Muốn vậy, Đảng và Nhà nước ta phải tiếp tục có những đường lối, chính sách đúng đắn để đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dựa trên cơ sở vận dụng sáng tạo mối quan hệ biện chứng giữa dân tộc và quốc tế của Hồ Chí Minh- một tài sản vô cùng quý giá mà Người đã để lại cho dân tộc ta.
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